ÔN TẬP TOÁN 6
(Học sinh làm vào vở Bài tập Toán các nội dung dưới đây)

Bài 1: Thực hiện phép tính
a). 
b). 

c). 
 
d). 

e). 

f). 

g). 

h). 

i). 

j). 

k). 

l). 


Bài 2: Tìm các số nguyên x, biết
a). 
b). 

c). 

d). 

e). 

f). 

g). 

h). 

i). 

j). 

k). 

l). 

m). 




Bài 3: Mỗi ngày Mai được mẹ cho 20000 đồng, Mai ăn sáng hết 10 000 đồng, Mai mua nước ngọt hết 5000 đồng, phần tiền còn lại Mai để vào tủ tiết kiệm. Hỏi sau 15 ngày, Mai có bao nhiêu tiền tiết kiệm?

Bài 4: Bạn Tâm dùng 160000 đồng mua tập. Có hai loại tập: loại I giá 5000 đồng một quyển, loại II giá 4500 đồng một quyển. Bạn Tâm mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển tập nếu:
a) Tâm chỉ mua tập loại I?
b) Tâm chỉ mua tập loại II?
c) Tâm mua cả hai loại tập với số lượng như nhau?

Bài 5: Một máy bay đang ở độ cao 3000m trên mực nước biển, tình cờ ngay bên dưới máy bay có một chiếc tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 900m dưới mực nước biển. Tính khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa máy bay và tàu ngầm.

Bài 6: Cá chuồn là loài cá có thể bơi dưới nước và bay lên khỏi mặt nước như chuồn chuồn. Một con cá chuồn đang ở vị trí -2m so với mực nước biển, nó bay cao lên 5m nữa. Tính độ cao của cá chuồn sau khi bay lên?

Bài 7: Một tòa nhà có 15 tầng (gồm tầng trệt được đánh số 0 và 14 tầng phía trên) và 3 tầng hầm (được đánh số là B1, B2, B3, trong đó B3 là tầng sâu nhất). 
a). Một thang máy đang ở tầng 12, đi lên 2 tầng, sau đó đi xuống 16 tầng. Hỏi thang máy đang dừng ở tầng nào của tòa nhà?
b). Thang máy đang ở tầng 5 muốn xuống tầng B2 thì phải đi xuống bao nhiêu tầng?

Bài 8: Quan sát hình vẽ và điền vào bảng sau:
[image: ]







	Hình
	Tên góc
(cách viết thông thường)
	Tên đỉnh
	Tên cạnh
	Tên góc
(cách viết kí hiệu)

	a)
	Góc mEn, góc nEm, góc E
	E
	En, Em
	……………………………

	b)
	……………………………
	…………
	…………
	……………………………

	
	……………………………
	…………
	…………
	……………………………

	c)
	……………………………
	…………
	…………
	……………………………

	
	……………………………
	…………
	…………
	……………………………



Bài 9: Vẽ các góc sau và cho biết các góc đó là góc gì (góc nhọn, góc tù, góc vuông, góc bẹt) ?
a). Góc xOy = 750
b). Góc xAz = 1100
c). Góc aHa’ = 1800
d). 
Góc ABC = 900
e). Góc EBy = 600
f). Góc zOE = 1350
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